
PHỤ LỤC I
DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG NĂM 2024

(Ban hành kèm theo Quyết định số                   /QĐ-SXD ngày               /   12 /2024 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị)

STT Tên tổ chức

Số
ĐKKD/Q
Đ thành

lập

Nơi cấp
Ngày cấp

(DD/MM/YY
YY)

Họ và tên
(Người đại
diện theo

PL)

Chức vụ Địa chỉ trụ sở
chính

Điện
thoại

Email Lĩnh vực hoạt động
Hạng
lĩnh
vực

1

CÔNG TY
TNHH ĐẦU

TƯ VÀ PHÁT
TRIỂN ĐÔNG

HÀ

320073719
5

Sở Kế
hoạch và

Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày

19/5/2023,
đăng ký thay

đổi lần thứ nhất
ngày 31/5/2024

Trần Thế
Ánh Giám đốc

Khu phố 5,
phường 1, thành
phố Đông Hà,
tỉnh Quảng Trị

09173771
23

dtptdong
ha@gmail
.com

Lập thiết kế quy hoạch
xây dựng III

Thiết kế, thẩm tra thiết
kế xây dựng công trình
dân dụng, nhà công
nghiệp

III

Thiết kế, thẩm tra thiết
kế xây dựng công trình
giao thông

đường bộ III

Thiết kế, thẩm tra thiết
kế xây dựng công trình
NN&PTNT

III

Thiết kế, thẩm tra thiết
kế xây dựng công trình
HTKT

cấp nước,
thoát nước III

Tư vấn giám sát công
tác xây dựng công trình
giao thông

đường bộ III

Thi công xây dựng công
trình giao thông đường bộ III

Tư vấn quản lý dự án
đầu tư xây dựng công
trình

Dân dụng,
nhà công
nghiệp;
NN&PTNT;
Giao thông
(đường bộ)

III

 1
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2

CÔNG TY
TNHH XÂY

DỰNG
HOÀNG DUY

320013394
0

Sở Kế
hoạch và

Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày

14/01/2002,
đăng ký thay
đổi lần thứ 5

ngày 10/9/2020

Lê Mậu Ga Giám đốc

Thôn Bích La
Đông, xã Triệu
Thành, huyện
Triệu Phong,

tỉnh Quảng Trị

09134854
33

congtyho
angduy@
gmail.co
m

Thi công xây dựng công
trình dân dụng III

Thi công xây dựng công
trình giao thông đường bộ III

Thi công xây dựng công
trình NN&PTNT III

3
CÔNG TY

TNHH LONG
PHÚC HƯNG

320074032
8

Sở Kế
hoạch và

Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày

22/11/2023

Nguyễn
Viết Hùng Giám đốc

27 Nguyễn Huệ,
khu phố 3, thị
trấn Cam Lộ,

huyện Cam Lộ,
tỉnh Quảng Trị

09455856
79

Khảo sát địa hình công
trình III

Thiết kế, thẩm tra thiết
kế xây dựng công trình
dân dụng

III

Thiết kế, thẩm tra thiết
kế xây dựng công trình
giao thông

đường bộ III

Thiết kế, thẩm tra thiết
kế xây dựng công trình
HTKT

cấp nước,
thoát nước III

Tư vấn giám sát công
tác xây dựng công trình
dân dụng

III

Tư vấn giám sát công
tác xây dựng công trình
giao thông

đường bộ III

Tư vấn giám sát công
tác xây dựng công trình
HTKT

cấp nước,
thoát nước III

STT Tên tổ chức

Số
ĐKKD/Q
Đ thành

lập

Nơi cấp
Ngày cấp

(DD/MM/YY
YY)

Họ và tên
(Người đại
diện theo

PL)

Chức vụ Địa chỉ trụ sở
chính

Điện
thoại

Email Lĩnh vực hoạt động
Hạng
lĩnh
vực
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4
CÔNG TY

TNHH HUY
HOÀNG

320013135
8

Sở Kế
hoạch và

Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày

03/01/2001,
đăng ký thay
đổi lần thứ 3

ngày 01/8/2019

Nguyễn
Đình Tụy Giám đốc

Đường Nguyễn
Thị Lý, phường
2, thị xã Quảng
Trị, tỉnh Quảng

Trị

02333861
579

Thi công lắp đặt thiết bị
vào công trình III

5

CÔNG TY CỔ
PHẦN TƯ
VẤN XÂY

DỰNG HBT

320056767
3

Sở Kế
hoạch và

Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày

30/01/2013,
đăng ký thay
đổi lần thứ 2

ngày 06/4/2023

Nguyễn Chí
Trung Giám đốc

36B Đặng
Dung, phường
2, thành phố

Đông Hà, tỉnh
Quảng Trị

09180159
90

hbtquang
tri@gmail
.com

Tư vấn giám sát công
tác xây dựng công trình
giao thông

đường bộ III

Tư vấn giám sát công
tác xây dựng công trình
HTKT

cấp nước,
thoát nước III

Thi công xây dựng công
trình giao thông đường bộ III

Thi công xây dựng công
trình công trình HTKT

cấp nước,
thoát nước III

6
CÔNG TY

TNHH SƠN
BẢO AN

320050812
4

Sở Kế
hoạch và

Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày

12/7/2011,
đăng ký thay
đổi lần thứ 3

ngày
22/10/2024

Nguyễn
Tiến Dũng Giám đốc

Thôn Hảo Sơn,
xã Gio An,

huyện Gio Linh,
tỉnh Quảng Trị

09142905
68

nguyentie
ndung@g
mail.com

Tư vấn giám sát công
tác xây dựng công trình
dân dụng, nhà công
nghiệp

III

Thi công xây dựng công
trình công trình dân
dụng, nhà công nghiệp

III

Thi công xây dựng công
trình công trình
NN&PTNT

III

STT Tên tổ chức

Số
ĐKKD/Q
Đ thành

lập

Nơi cấp
Ngày cấp

(DD/MM/YY
YY)

Họ và tên
(Người đại
diện theo

PL)

Chức vụ Địa chỉ trụ sở
chính

Điện
thoại

Email Lĩnh vực hoạt động
Hạng
lĩnh
vực
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7

CÔNG TY
TNHH MTV
TƯ VẤN VÀ
XÂY DỰNG

PHƯỚC
NGUYÊN

QUẢNG TRỊ

320068850
1

Sở Kế
hoạch và

Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày

20/3/2019,
đăng ký thay

đổi lần thứ nhất
ngày

22/10/2024

Trần Vũ
Bảo Giám đốc

Số nhà 91 -
Nguyễn Trãi,

phường 3, thị xã
Quảng Trị, tỉnh

Quảng Trị

Thi công xây dựng công
trình công trình dân
dụng, nhà công nghiệp

III

Thi công xây dựng công
trình công trình giao
thông

đường bộ III

Thi công xây dựng công
trình công trình
NN&PTNT

III

Thi công xây dựng công
trình công trình HTKT

cấp nước,
thoát nước III

8

CÔNG TY CỔ
PHẦN TỔNG

HƠP NAM
PHÁT

320041437
0

Sở Kế
hoạch và

Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày

22/12/2009,
đăng ký thay
đổi lần thứ 4

ngày
25/01/2016

Phạm Thị
Thủy Vân Giám đốc

Khu phố 9,
phường 5, thành
phố Đông Hà,
tỉnh Quảng Trị

09128347
57

congtyna
mphatxd
@gmail.c
om

Thi công xây dựng công
trình dân dụng III

Thi công xây dựng công
trình giao thông đường bộ III

Thi công xây dựng công
trình NN&PTNT III

9

CÔNG TY
TNHH MTV

THƯƠNG
MẠI VÀ XÂY
DỰNG NAM
PHONG ANH

320062135
2

Sở Kế
hoạch và

Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày

25/12/2015,
đăng ký thay

đổi lần thứ nhất
ngày 15/7/2024

Ngô Cát
Sương Anh Giám đốc

Khu phố 7,
phường 5, thành
phố Đông Hà,
tỉnh Quảng Trị

09444047
74

cccongty
namphon
ganh.qt@
gmail.co
m

Thi công xây dựng công
trình dân dụng, nhà
công nghiệp

III

Thi công xây dựng công
trình giao thông đường bộ III

Thi công xây dựng công
trình NN&PTNT III

Thi công xây dựng công
trình HTKT

cấp nước,
thoát nước III

STT Tên tổ chức

Số
ĐKKD/Q
Đ thành

lập

Nơi cấp
Ngày cấp

(DD/MM/YY
YY)

Họ và tên
(Người đại
diện theo

PL)

Chức vụ Địa chỉ trụ sở
chính

Điện
thoại

Email Lĩnh vực hoạt động
Hạng
lĩnh
vực

 4
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10
CÔNG TY CỔ

PHẦN SCI
E&C

050057467
6

sỞ Kế
hoạch và
Đầu tư

thành phố
Hà Nội

Cấp lần đầu
ngày

31/5/2010,
đăng ký thay
đổi lần thứ 16

ngày 11/7/2023

Lưu Minh
Thành Giám đốc

Tầng 3, tháp C,
tòa nhà Golden
Palace, đường

Mễ Trì, phường
Mễ Trì, quận

Nam Từ Liêm,
thành phố Hà

Nội

02433868
243

enc@scig
roup.vn

Thi công xây dựng công
trình dân dụng III

Thi công xây dựng công
trình giao thông III

Thi công xây dựng công
trình HTKT thoát nước III

11

CÔNG TY
TNHH MTV
XÂY DỰNG

HẢI BA

320056078
0

Sở Kế
hoạch và

Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày

18/9/2012,
đăng ký thay
đổi lần thứ 2

ngày
11/11/2020

Lê Đắc
Viễn Giám đốc

Khóm 7, thị trấn
Diên Sanh,
huyện Hải
Lăng, tỉnh
Quảng Trị

08342346
22

vietdung
qt@gmail
.com

Thi công xây dựng công
trình dân dụng, nhà
công nghiệp

III

Thi công xây dựng công
trình giao thông đường bộ III

Thi công xây dựng công
trình HTKT

cấp nước,
thoát nước III

12

CÔNG TY
TNHH MTV

TƯ VẤN XÂY
DỰNG 888

320052821
9

Sở Kế
hoạch và

Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày

02/3/2012,
đăng ký thay

đổi lần thứ nhất
ngày 12/5/2015

Hồ Xuân
Tùng Giám đốc

Tiểu khu 3, thị
trấn Ái Tử,
huyện Triệu
Phong, tỉnh
Quảng Trị

09758148
38

hoxuantu
ng261@g
mail.com

Thi công xây dựng công
trình công trình
NN&PTNT

III

Thi công xây dựng công
trình công trình HTKT

cấp nước,
thoát nước III

Tư vấn giám sát công
tác xây dựng công trình
NN&PTNT

III

Tư vấn giám sát công
tác xây dựng công trình
HTKT

cấp nước,
thoát nước III

STT Tên tổ chức

Số
ĐKKD/Q
Đ thành

lập

Nơi cấp
Ngày cấp

(DD/MM/YY
YY)

Họ và tên
(Người đại
diện theo

PL)

Chức vụ Địa chỉ trụ sở
chính

Điện
thoại

Email Lĩnh vực hoạt động
Hạng
lĩnh
vực
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13

CÔNG TY
TNHH MTV
XÂY DỰNG
TIẾN MINH

320028906
3

Sở Kế
hoạch và

Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày

17/6/2008,
đăng ký thay
đổi lần thứ 2

ngày
17/11/2021

Mai Thị
Minh Giám đốc

Khóm 3A, thị
trấn Khe Sanh,
huyện Hướng

Hóa, tỉnh Quảng
Trị

02336266
567

Thi công xây dựng công
trình dân dụng, nhà
công nghiệp

III

Thi công xây dựng công
trình giao thông đường bộ III

Thi công xây dựng công
trình NN&PTNT III

Thi công xây dựng công
trình HTKT

cấp nước,
thoát nước III

14

CÔNG TY CỔ
PHẦN CÁT

HƯNG
THỊNH

320023207
4

Sở Kế
hoạch và

Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày

09/9/2009,
đăng ký thay
đổi lần thứ 7

ngày
15/12/2021

Ngô Thị
Tuyết

Khánh Linh

Tổng
Giám đốc

Số 162 Lý
Thường Kiệt,

Phường 5, thành
phố Đông Hà,
tỉnh Quảng Trị

09825670
78

huongcat
hungthin
h@gmail.
com

Thi công xây dựng công
trình dân dụng II

15

CÔNG TY
TNHH TIỀN

PHONG
QUẢNG TRỊ

320060308
9

Sở Kế
hoạch và

Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày

15/12/2014,
đăng ký thay
đổi lần thứ 2

ngày 06/4/2021

Hoàng Văn
Định Giám đốc

Số 10 Hàn Mạc
Tử, Khu phố 11,
phường 5, thành
phố Đông Hà,
tỉnh Quảng Trị

09746617
77

hoangvan
dinh.qt@
gmail.co
m

Thi công xây dựng công
trình dân dụng II

Thi công xây dựng công
trình nhà công nghiệp III

STT Tên tổ chức

Số
ĐKKD/Q
Đ thành

lập

Nơi cấp
Ngày cấp

(DD/MM/YY
YY)

Họ và tên
(Người đại
diện theo

PL)

Chức vụ Địa chỉ trụ sở
chính

Điện
thoại

Email Lĩnh vực hoạt động
Hạng
lĩnh
vực
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16

CÔNG TY CỔ
PHẦN PHÁT
TRIỂN HẠ

TẦNG MINH
KHANG

320071866
8

Sở Kế
hoạch và

Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày

11/01/2021,
đăng ký thay
đổi lần thứ 3

ngày 12/7/2024

Trần Trọng
Hải Giám đốc

Số 16A,
Nguyễn Chí

Thanh, khu phố
6, phường 5,

thành phố Đông
Hà, tỉnh Quảng

Trị

09057266
78

Thi công lắp đặt thiết bị
vào công trình III

17

CÔNG TY
TNHH MTV
TUẤN ĐẠT

THÀNH

320061105
8

Sở Kế
hoạch và

Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày

10/4/2015,
đăng ký thay

đổi lần thứ nhất
ngày 02/7/2019

Phan Công
Tuấn Giám đốc

Khóm 2, thị trấn
Krong Klang,

huyện Đakrông,
tỉnh Quảng Trị

09124049
59

congtytdt
2015@g
mail.com

Thi công xây dựng công
trình giao thông đường bộ III

Thi công xây dựng công
trình HTKT

cấp nước,
thoát nước III

Danh sách gồm 17 tổ chức

STT Tên tổ chức

Số
ĐKKD/Q
Đ thành

lập

Nơi cấp
Ngày cấp

(DD/MM/YY
YY)

Họ và tên
(Người đại
diện theo

PL)

Chức vụ Địa chỉ trụ sở
chính

Điện
thoại

Email Lĩnh vực hoạt động
Hạng
lĩnh
vực
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PHỤ LỤC II
DANH SÁCH ĐIỀU CHỈNH HẠNG CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG NĂM 2024

(Ban hành kèm theo Quyết định số                   /QĐ-SXD ngày               /   12 /2024 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị)

STT Tên tổ chức
Số

ĐKKD/QĐ
thành lập

Nơi cấp
Ngày cấp

(DD/MM/YY
YY)

Họ và tên
(Người đại
diện theo

PL)

Chức vụ Địa chỉ trụ sở
chính Điện thoại Lĩnh vực hoạt động

Hạng
lĩnh
vực

1

CÔNG TY CỔ
PHẦN PHÁT

TRIỂN HẠ TẦNG
MINH KHANG

3200718668

Sở Kế hoạch
và Đầu tư

tỉnh Quảng
Trị

Cấp lần đầu
ngày

11/01/2021,
đăng ký thay
đổi lần thứ 3

ngày 12/7/2024

Trần Trọng
Hải Giám đốc

Số 16A, Nguyễn
Chí Thanh, khu

phố 6, phường 5,
thành phố Đông

Hà, tỉnh Quảng Trị

0905726678

Thi công xây dựng
công trình HTKT thoát nước II

Thi công xây dựng
công trình
NN&PTNT

II

Danh sách gồm 01 tổ chức
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